Tai nạn liên quan đến cơ cấu nhả móc xuồng cứu sinh kín: Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
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Trong 10 năm qua, tôi đã làm việc trên các tàu được trang bị xuồng cứu sinh kín có cơ cấu nhả móc với khóa liên động thủy tĩnh (hydrostatic interlock). Tôi chưa từng gặp sĩ quan nào thực sự hiểu đúng cơ cấu đơn giản này. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.
Theo thói quen nghề nghiệp, tôi không bao giờ cho phép thuyền phó ba hoặc đại phó thao tác bất kỳ công việc nào liên quan đến cơ cấu nhả móc mà không có sự phê duyệt trước của tôi (thực tế tôi thường tự thực hiện việc bảo dưỡng hoặc kiểm tra cần thiết và đưa họ đi cùng để giải thích hệ thống cho họ).
Trên tàu hiện tại của tôi, tôi đã mở tấm che của khóa liên động thủy tĩnh bên trong xuồng mạn trái để giải thích hệ thống cho cadet và một sĩ quan thì phát hiện có điều gì đó không ổn với toàn bộ hệ thống liên động, vì khóa liên động thủy tĩnh dường như không thực hiện chức năng khóa liên động nào. Sau vài phút cố gắng tìm nguyên nhân nhưng không thành công, tôi mở tấm che của khóa trên xuồng mạn phải. Tôi phát hiện ra khóa liên động hoạt động bình thường ở xuồng này, nhưng xuồng mạn trái thì có vấn đề. Khi kiểm tra kỹ hơn, tôi nhận ra rằng các móc xuồng chưa được gài đúng cách, do đó khóa liên động thủy tĩnh không thực hiện chức năng khóa như thiết kế. Tôi còn nhận thấy cam của cơ cấu nhả móc có thể nhìn thấy rất rõ và nó không ở vị trí thẳng đứng như yêu cầu mà hơi bị nghiêng. Nếu xuồng được hạ xuống nước với thuyền viên ở bên trong trong khi các móc đang ở vị trí sai như vậy thì rất có thể sẽ xảy ra tai nạn gây chết người hoặc thương tích, giống như những sự cố mà chúng ta đã đọc được nhiều lần trong các thông tri khác nhau.
Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã đọc nhiều báo cáo MARS, thông tri của quốc gia tàu mang cờ, của P&I Club, đăng kiểm, báo cáo của MAIB… về tai nạn trong thực tập xuồng cứu sinh. Theo một báo cáo của MAIB, đã có 12 thuyền viên thiệt mạng và 87 người bị thương trong giai đoạn 1991–2001 khi tham gia thực tập hoặc kiểm tra xuồng cứu sinh — chiếm hơn 15% tổng số thuyền viên tử vong trong mọi tai nạn trong thời kỳ đó.
Các thông tri này đã đề cập nhiều đến nguyên nhân của các tai nạn; tuy nhiên, các thông tri và chính các thuyền viên (bao gồm cả chúng ta) chưa thực sự cố gắng nhiều để tìm ra giải pháp khắc phục triệt để.
Theo hiểu biết của tôi từ các thông tri đó, nguyên nhân chính của các tai nạn là việc gài lại cơ cấu nhả móc không đúng sau khi hạ và điều động xuồng dưới nước, cùng với việc thiếu hiểu biết về khóa liên động thủy tĩnh.
Các nguyên nhân bao gồm:
1. Không hiểu cơ cấu hoạt động (như đã đề cập ở trên). 
2. Các bảng hướng dẫn bên trong xuồng cứu sinh được viết không chính xác (gần đây tôi làm việc trên các tàu đóng tại Trung Quốc). Ví dụ, bảng hướng dẫn trong xuồng cứu sinh của tàu hiện tại ghi đối với khóa liên động thủy tĩnh: “Trong trường hợp khẩn cấp hãy đập vỡ kính và kéo chốt này” (cướp quyền (bypass) của khóa liên động). Khi ở trong xuồng cùng một sĩ quan, tôi hỏi anh ta “khẩn cấp” ở đây nghĩa là gì. Rõ ràng anh ta không thể trả lời thỏa đáng. Trong trường hợp này, bất kỳ ai không hiểu rõ hệ thống sẽ nghĩ rằng “khẩn cấp” có nghĩa là khi cần rời bỏ tàu thì phải đập kính và kéo chốt khóa liên động thủy tĩnh, tức là vô hiệu hóa thiết bị an toàn này. Nếu xuồng bị nhả nhầm từ độ cao đáng kể thì thương tích hoặc tử vong chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình rời tàu.
3. Trên hầu hết các xuồng, rất khó để quan sát trực tiếp xem móc đã được gài đúng chưa. Thông thường chúng ta kiểm tra bằng cách thử di chuyển móc từ vị trí đã gài và xác nhận không có độ rơ (mặc dù một số xuồng có chỉ báo ở gần móc để cho biết móc đã gài đúng. Tôi cũng từng gặp các xuồng có chỉ báo ở gần khóa liên động thủy tĩnh cho biết xuồng đã nổi trên nước và vì vậy có thể nhả móc ra an toàn). 
4. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, trên tàu hiện tại tôi gặp một xuồng mà cam có thể nhìn thấy rõ ràng (thông thường khu vực cam bị che khuất bởi các tấm má của bệ móc). Nếu tất cả các xuồng đều được thiết kế như xuồng này, tôi tin rằng tai nạn sẽ giảm đáng kể. Điều này chỉ có thể được áp đặt với nhà sản xuất xuồng nếu trở thành yêu cầu của đăng kiểm/SOLAS. 
5. Các sổ tay hướng dẫn xuồng cứu sinh thường không rõ ràng (hoặc cách diễn đạt quá phức tạp) về quy trình gài lại cơ cấu này. Ví dụ, trên tàu hiện tại của tôi, các bước sau được nêu để xác nhận móc đã gài đúng — nhưng đều sai:
i) Kiểm tra các chỉ báo ở gần móc — nhưng thực tế không có.
ii) Kiểm tra các dấu chỉ báo trên cáp phía dưới móc — cũng không có.
iii) Sổ tay ghi rằng rất khó quan sát rõ việc cả hai móc đã khóa hoàn toàn (cũng sai, vì trên xuồng này chúng ta có thể nhìn rõ cam). Xin lưu ý rằng sổ tay này được một tổ chức đăng kiểm viết thay mặt cho nhà máy đóng tàu. Cũng xin lưu ý rằng sổ tay không đề cập đến việc chúng ta có thể và phải kiểm tra bằng trực quan phần phẳng của cam (có thể nhìn thấy rõ trên xuồng này) và xác nhận rằng nó đang ở vị trí thẳng đứng.
Khuyến nghị nhằm giảm thiểu các tai nạn này:
a. Trong khóa huấn luyện sử dụng xuồng cứu sinh và các phương tiện cứu sinh, tất cả học viên phải được xem mô hình minh họa cơ cấu này; đồng thời trong phần kiểm tra đánh giá, mọi người phải chứng minh được khả năng hiểu hệ thống. Cơ cấu này cũng phải được hỏi trong các kỳ thi vấn đáp cho tất cả chứng chỉ boong/máy.
b. Thiết kế bố trí móc sao cho có thể nhìn thấy được cam, như đã đề cập ở trên.
c. Tấm che khu vực khóa liên động thủy tĩnh bên trong xuồng nên được làm bằng vật liệu trong suốt (xem kinh nghiệm của tôi ở trên để hiểu lý do).
d. Tấm che ở khu vực gần móc bên trong xuồng cũng nên được làm bằng vật liệu trong suốt; đồng thời phần cần thiết của dây/cáp nhả nên có vùng màu đỏ/xanh lá để chỉ rõ dây đang ở đúng vị trí, từ đó cam cũng sẽ ở đúng vị trí. 
e. Sổ tay hướng dẫn hạ xuồng cứu sinh và bảng hướng dẫn trong xuồng phải được đăng kiểm viên xem xét kỹ lưỡng trước khi phê duyệt. Đăng kiểm viên phải đặc biệt đọc kỹ phần liên quan đến thao tác nhả xuồng và gài lại móc.
f. Trong quá trình thử tải xuồng ở ụ khô, xuồng phải được thử bằng cách treo trực tiếp trên móc, sau đó treo trên các điểm treo bảo dưỡng thông qua ma ní bảo dưỡng (nếu có trang bị thì các ma ní này cũng phải được thử tải).
g. Cơ cấu nhả móc, bệ móc, dây/cáp nhả, bề mặt mòn tại phần đuôi móc (nơi tiếp xúc với cam) và bề mặt phẳng của cam phải được đăng kiểm viên hoặc kỹ thuật viên được phê duyệt kiểm tra kỹ trong quá trình thử tải. Tôi tin rằng thuyền viên trên tàu không đủ trình độ cho việc này, nhất là khi họ còn chưa hiểu đúng hệ thống.
h. Không bao giờ được hạ/nâng xuồng với người ở bên trong trong các buổi thực tập (Quy định 19.3.3.3, của SOLAS may mắn là đã được sửa từ ngày 01/07/2006). Tôi chỉ cho phép một số thuyền viên ở trong xuồng (và được cố định an toàn) khi hạ xuồng nếu xuồng có trang bị ma ní bảo dưỡng. Trước khi hạ, chúng tôi kết nối ma ní với cụm block nổi của dây davit và khi xuồng vừa ở trên mặt nước thì dừng hạ để tháo ma ní trước khi tiếp tục hạ xuồng xuống nước. Khi thu hồi xuồng thì thực hiện quy trình ngược lại.
i. Trước mỗi lần hạ xuồng, thuyền viên phải được phổ biến về cơ cấu nhả móc và quy trình gài lại móc. Sau mỗi buổi thực tập cũng phải họp rút kinh nghiệm về các quy trình này.
j. Tất cả các tàu nên được trang bị video an toàn do nhà sản xuất cơ cấu nhả móc thực hiện và được đăng kiểm phê duyệt. Trong video này, đăng kiểm viên phải đặc biệt chú ý phần giải thích khóa liên động thủy tĩnh và quy trình gài lại móc.
k. Đăng kiểm viên không nên phê duyệt bất kỳ hệ thống nào quá phức tạp (như một số hệ thống hiện nay).
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